
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP LÁ 1

CHỦ ĐỀ: XUÂN ĐOM ĐÓM

Thời gian: 2 tuần. Từ ngày 29/01/2024 đến ngày 09/02/2024

TÊN
HOẠT
ĐỘNG

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

HOẠT
ĐỘNG
NGOÀI
TRỜI

TUẦN 1

- Quan sát cây hoa
hồng.

- Trò chơi vận động:
Kéo cưa lừa xẻ.

- Thí nghiệm vật chìm vật
nổi

- Trò chơi vận động: Ai
nhanh hơn.

- Quan sát cây hoa
giấy.

- Trò chơi vận động:
“Hái hoa”.

-Thí nghiệm sự đổi
màu của hoa

- Trò chơi vận động:
“Hoa nào cây đó”.

- Quan sát cây hoa mai.

- Trò chơi vận động:
“Chồng nụ chồng hoa”.

TUẦN 2
- Quan sát thời tiết.

- Trò chơi dân gian:
“Lộn ncầu vồng”.

- Thí nghiệm tan và không
tan.

- Trò chơi vận động: “Ai
tài thế? ”.

NGHĨ TẾT
NGUYÊN ĐÁN

NGHĨ TẾT
NGUYÊN ĐÁN

NGHĨ TẾT
NGUYÊN ĐÁN

HOẠT
ĐỘNG
CHUNG

TUẦN 1
KHÁM PHÁ KHOA

HỌC
-Ngày tết Nguyên Đán.

LÀM QUEN VĂN HỌC
TẠO HÌNH

-Hoạt động 1: Sự tích
bánh chưng - bánh giày

-Hoạt động 2:Tạo hoa lá
bằng dấu vân tay ( Trang

16 ).

GIÁO DỤC THỂ
CHẤT

- Bật sâu 45m, lăn
bóng 4m.-

LÀM QUEN CHỮ
CÁI

GIÁO DỤC ÂM
NHẠC

- Hoạt động 1: Làm
quen chữ “ b, d, đ”.
- Hoạt động 2: Dạy
hát : “Mùa xuân ơi”.

LÀM QUEN VỚI
TOÁN

-Sắp xếp theo quy tắc
( Trang 29 )

TUẦN 2
-Trò chuyện về mâm
ngũ quả ngày Tết.

- Hoạt động 1:Chuyện:
“Sự tích quả dưa hấu ”.

-Hoạt động 2:Trang trí
bưu thiếp ngày tết ( Trang

NGHĨ TẾT
NGUYÊN ĐÁN

NGHĨ TẾT
NGUYÊN ĐÁN

NGHĨ TẾT
NGUYÊN ĐÁN



18)

HOẠT
ĐỘNG
GÓC

TUẦN 1

*GÓC XÂY DỰNG:
- Xây vườn hoa.

*GÓC PHÂN VAI:
- Bán cửa hàng hoa, cắm
hoa, gia đình trồng và
chăm sóc hoa.

*GÓC HỌC TẬP:
- Chơi lô tô hoa quả, nối
và xếp chấm tròn tương
ứng với cây, hoa quả,
rau củ, nối đúng chữ cái
tương ứng, làm bài tập
trí tuệ.
- Xem tranh ảnh, sách
truyện về các loại rau,
củ, quả ngày Tết.

*GÓC NGHỆ
THUẬT:

- Vẽ, xé, dán làm
album về các loại hoa
Tổ chức biểu diễn văn
nghệ

*GÓC THIÊN
NHIÊN:
- Chăm sóc cây xanh,
chơi với cát nước, đong
cát bằng chai, tổ chức
gieo hạt.

TUẦN 2

*GÓC PHÂN VAI:
- Chơi gia đình đưa
con đi chợ Tết, trò chơi
cô bán hàng.

*GÓC NGHỆ THUẬT:
- Vẽ, xé dán các loại hoa,
rau củ quả ngày Tết.

- Hát múa các bài hát về
Tết

NGHĨ TẾT
NGUYÊN ĐÁN

NGHĨ TẾT
NGUYÊN ĐÁN

NGHĨ TẾT
NGUYÊN ĐÁN

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

TUẦN 1
KPKH :

-Có rất nhiều loại quả
khác nhau ( trang 12 )

- Rèn kỹ năng: Xếp mền
gối.
- Nêu gương cuối ngày.

HỌC ĐỌC, HỌC
VIẾT

Bé làm quen và tập đồ
chữ cái l

-Tạo hình ngoài tiết
học theo chủ đề.

- Nêu gương cuối
ngày.

- Sinh hoạt tập thể -
nêu gương cuối tuần.

TUẦN 2
KPKH :

- Qủa được hình thành từ
hoa ( trang 13).

-Rèn kỹ năng: Mặc quần
áo.
- Nêu gương cuối ngày.

NGHĨ TẾT
NGUYÊN ĐÁN

NGHĨ TẾT
NGUYÊN ĐÁN

NGHĨ TẾT
NGUYÊN ĐÁN

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN

ĐINH THỊ LẠ CHUNG THÙY LINH



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP LÁ 2

CHỦ ĐỀ: XUÂN ĐOM ĐÓM

Thời gian: 2 tuần. Từ ngày 29/01/2024 đến ngày 09/02/2024

TÊN
HOẠT
ĐỘNG

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

HOẠT
ĐỘNG
NGOÀI
TRỜI

TUẦN 1

- Quan sát cây hoa
hồng.

- Trò chơi vận động:
“Phân loại hoa”.

- Thí nghiệm vật chìm
vật nổi

- Trò chơi vận động: Ai
nhanh hơn.

- Quan sát cây hoa giấy.

- Trò chơi vận động:
“Hái hoa”.

-Thí nghiệm sự đổi
màu của hoa

- Trò chơi vận động:
“Hoa nào cây đó”.

- Quan sát cây hoa mai.

- Trò chơi vận động:
“Chồng nụ chồng hoa”.

TUẦN 2
- Quan sát thời tiết.

- Trò chơi dân gian:
“Lộn ncầu vồng”.

- Thí nghiệm tan và
không tan.

- Trò chơi vận động: “Ai
tài thế? ”.

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHĨ TẾT
NGUYÊN ĐÁN

NGHĨ TẾT
NGUYÊN ĐÁN

HOẠT
ĐỘNG
CHUNG

TUẦN 1
KHÁM PHÁ KHOA

HỌC
-Ngày tết Nguyên Đán.

GIÁO DỤC THỂ
CHẤT

- Bật sâu 45m, lăn bóng
4m.-

LÀM QUEN CHỮ
CÁI

GIÁO DỤC ÂM
NHẠC

- Hoạt động 1: Làm
quen chữ “ b, d, đ”.

- Hoạt động 2: Dạy hát :
“Mùa xuân ơi”.

LÀM QUEN VỚI
TOÁN

-Sắp xếp theo quy tắc
( Trang 29 )

LÀM QUEN VĂN
HỌC

TẠO HÌNH
-Hoạt động 1: Sự tích
bánh chưng - bánh giày

-Hoạt động 2:Tạo hoa
lá bằng dấu vân tay

( Trang 16 ).

TUẦN 2
-Trò chuyện về mâm
ngũ quả ngày Tết.

- Chạy 18m trong
khoảng 10 giây - Ném

trúng đích.

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHĨ TẾT
NGUYÊN ĐÁN

NGHĨ TẾT
NGUYÊN ĐÁN



HOẠT
ĐỘNG
GÓC

TUẦN 1

*GÓC XÂY DỰNG:
- Xây vườn hoa.

*GÓC PHÂN VAI:
- Bán cửa hàng hoa, cắm
hoa, gia đình trồng và
chăm sóc hoa.

*GÓC HỌC TẬP:
- Gọi tên nhóm cây cối,
con vật, đồ vật theo đặc
điểm chung.

*GÓC NGHỆ
THUẬT:

- Vẽ, xé, dán làm
album về các loại hoa
Tổ chức biểu diễn văn
nghệ

*GÓC THIÊN
NHIÊN:
- Chăm sóc cây xanh,
chơi với cát nước, đong
cát bằng chai, tổ chức
gieo hạt.

TUẦN 2

*GÓC PHÂN VAI:
- Chơi gia đình đưa
con đi chợ Tết, trò chơi
cô bán hàng.

*GÓC NGHỆ
THUẬT:
- Vẽ, xé dán các loại
hoa, rau củ quả ngày
Tết.

- Hát múa các bài hát về
Tết

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHĨ TẾT
NGUYÊN ĐÁN

NGHĨ TẾT
NGUYÊN ĐÁN

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

TUẦN 1
KPKH :

-Có rất nhiều loại quả
khác nhau ( trang 12 )

- Rèn kỹ năng: Xếp mền
gối.
- Nêu gương cuối ngày.

HỌC ĐỌC, HỌC
VIẾT

Bé làm quen và tập đồ chữ
cái l

-Tạo hình ngoài tiết
học theo chủ đề.

- Nêu gương cuối
ngày.

- Sinh hoạt tập thể -
nêu gương cuối tuần.

TUẦN 2
KPKH :

- Qủa được hình thành từ
hoa ( trang 13).

-Rèn kỹ năng: Mặc quần
áo.
- Nêu gương cuối ngày.

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHĨ TẾT
NGUYÊN ĐÁN

NGHĨ TẾT
NGUYÊN ĐÁN

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN

ĐINH THỊ LẠ VŨ THÚY NGA



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP LÁ 3

CHỦ ĐỀ: XUÂN ĐOM ĐÓM

Thời gian: 2 tuần. Từ ngày 29/01/2024 đến ngày 09/02/2024

TÊN
HOẠT
ĐỘNG

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

HOẠT
ĐỘNG
NGOÀI
TRỜI

TUẦN 1

- Quan sát cây hoa
hồng.

- Trò chơi vận động:
“Phân loại hoa”.

- Thí nghiệm vật chìm
vật nổi

- Trò chơi vận động: Ai
nhanh hơn.

- Quan sát cây hoa giấy.

- Trò chơi vận động:
“Hái hoa”.

-Thí nghiệm sự đổi
màu của hoa

- Trò chơi vận động:
“Hoa nào cây đó”.

- Quan sát cây hoa mai.

- Trò chơi vận động:
“Chồng nụ chồng hoa”.

TUẦN 2
- Quan sát thời tiết.

- Trò chơi dân gian:
“Lộn ncầu vồng”.

- Thí nghiệm tan và
không tan.

- Trò chơi vận động: “Ai
tài thế? ”.

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

HOẠT
ĐỘNG
CHUNG

TUẦN 1

KHÁM PHÁ KHOA
HỌC

-Ngày tết Nguyên Đán.

LÀM QUEN CHỮ
CÁI

GIÁO DỤC ÂM
NHẠC

- Hoạt động 1: Làm
quen chữ “ b, d, đ”.

- Hoạt động 2: Dạy hát :
“Mùa xuân ơi”.

LÀM QUEN VỚI
TOÁN

-Sắp xếp theo quy tắc
( Trang 29 )

LÀM QUEN VĂN
HỌC

TẠO HÌNH
-Hoạt động 1: Sự tích
bánh chưng - bánh giày

-Hoạt động 2:Tạo hoa
lá bằng dấu vân tay

( Trang 16 ).

GIÁO DỤC THỂ
CHẤT

- Bật sâu 45m, lăn
bóng 4m.-

TUẦN 2

-Trò chuyện về mâm
ngũ quả ngày Tết.

- Hoạt động 1 : Trò chơi
chữ cái “ b, d , đ”.

- Hoạt động 2 : Dạy hát:

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN



Bài hát “ Bé chúc Tết ”.

HOẠT
ĐỘNG
GÓC

TUẦN 1

*GÓC XÂY DỰNG:
- Xây vườn hoa.

*GÓC PHÂN VAI:
- Bán cửa hàng hoa, cắm
hoa, gia đình trồng và
chăm sóc hoa.

*GÓC HỌC TẬP:
- Gọi tên nhóm cây cối,
con vật, đồ vật theo đặc
điểm chung.

*GÓC NGHỆ
THUẬT:

- Vẽ, xé, dán làm
album về các loại hoa
Tổ chức biểu diễn văn
nghệ

*GÓC THIÊN
NHIÊN:
- Chăm sóc cây xanh,
chơi với cát nước, đong
cát bằng chai, tổ chức
gieo hạt.

TUẦN 2

*GÓC PHÂN VAI:
- Chơi gia đình đưa con
đi chợ Tết, trò chơi cô
bán hàng.

*GÓC NGHỆ
THUẬT:
- Vẽ, xé dán các loại
hoa, rau củ quả ngày
Tết.

- Hát múa các bài hát về
Tết

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

TUẦN 1
KPKH :

-Có rất nhiều loại quả
khác nhau ( trang 12 )

- Rèn kỹ năng: Xếp mền
gối.
- Nêu gương cuối ngày.

HỌC ĐỌC, HỌC
VIẾT

Bé làm quen và tập đồ chữ
cái l

-Tạo hình ngoài tiết
học theo chủ đề.

- Nêu gương cuối ngày.

- Sinh hoạt tập thể -
nêu gương cuối tuần.

TUẦN 2
KPKH :

- Qủa được hình thành từ
hoa ( trang 13).

-Rèn kỹ năng: Mặc quần
áo.
- Nêu gương cuối ngày.

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN

ĐINH THỊ LẠ LÊ THỊ THU THẢO



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP LÁ 4

CHỦ ĐỀ: XUÂN ĐOM ĐÓM

Thời gian: 2 tuần. Từ ngày 29/01/2024 đến ngày 09/02/2024

TÊN
HOẠT
ĐỘNG

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

HOẠT
ĐỘNG
NGOÀI
TRỜI

TUẦN 1

- Quan sát cây hoa
hồng.

- Trò chơi vận động:
“Phân loại hoa”.

- Thí nghiệm vật chìm
vật nổi

- Trò chơi vận động: Ai
nhanh hơn.

- Quan sát cây hoa giấy.

- Trò chơi vận động:
“Hái hoa”.

-Thí nghiệm sự đổi
màu của hoa

- Trò chơi vận động:
“Hoa nào cây đó”.

- Quan sát cây hoa mai.

- Trò chơi vận động:
“Chồng nụ chồng hoa”.

TUẦN 2
- Quan sát thời tiết.

- Trò chơi dân gian:
“Lộn ncầu vồng”.

- Thí nghiệm tan và
không tan.

- Trò chơi vận động: “Ai
tài thế? ”.

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

HOẠT
ĐỘNG
CHUNG

TUẦN 1

KHÁM PHÁ KHOA
HỌC

-Ngày tết Nguyên Đán.

LÀM QUEN VỚI
TOÁN

-Sắp xếp theo quy tắc
( Trang 29 )

LÀM QUEN VĂN
HỌC

TẠO HÌNH
-Hoạt động 1: Sự tích
bánh chưng - bánh giày

-Hoạt động 2:Tạo hoa lá
bằng dấu vân tay ( Trang

16 ).

GIÁO DỤC THỂ
CHẤT

- Bật sâu 45m, lăn
bóng 4m.-

LÀM QUEN CHỮ
CÁI

GIÁO DỤC ÂM
NHẠC

- Hoạt động 1: Làm
quen chữ “ b, d, đ”.
- Hoạt động 2: Dạy
hát : “Mùa xuân ơi”.

TUẦN 2

-Trò chuyện về mâm
ngũ quả ngày Tết.

-Số lượng 9

( Trang 30 )

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN



HOẠT
ĐỘNG
GÓC

TUẦN 1

*GÓC XÂY DỰNG:
- Xây vườn hoa.

*GÓC PHÂN VAI:
- Bán cửa hàng hoa, cắm
hoa, gia đình trồng và
chăm sóc hoa.

*GÓC HỌC TẬP:
- Gọi tên nhóm cây cối,
con vật, đồ vật theo đặc
điểm chung.

*GÓC NGHỆ
THUẬT:

- Vẽ, xé, dán làm
album về các loại hoa
Tổ chức biểu diễn văn
nghệ

*GÓC THIÊN
NHIÊN:
- Chăm sóc cây xanh,
chơi với cát nước, đong
cát bằng chai, tổ chức
gieo hạt.

TUẦN 2

*GÓC PHÂN VAI:
- Chơi gia đình đưa con
đi chợ Tết, trò chơi cô
bán hàng.

*GÓC NGHỆ
THUẬT:
- Vẽ, xé dán các loại
hoa, rau củ quả ngày
Tết.

- Hát múa các bài hát về
Tết

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

TUẦN 1
KPKH :

-Có rất nhiều loại quả
khác nhau ( trang 12 )

- Rèn kỹ năng: Xếp mền
gối.
- Nêu gương cuối ngày.

HỌC ĐỌC, HỌC
VIẾT

Bé làm quen và tập đồ chữ
cái l

-Tạo hình ngoài tiết
học theo chủ đề.

- Nêu gương cuối ngày.

- Sinh hoạt tập thể -
nêu gương cuối tuần.

TUẦN 2
KPKH :

- Qủa được hình thành từ
hoa ( trang 13).

-Rèn kỹ năng: Mặc quần
áo.
- Nêu gương cuối ngày.

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN

ĐINH THỊ LẠ TỐNG KIM TRÚC




